
THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2019

Họ và đệm Tên Nam Nữ

1 Kiều Hoàng An 27/7/1991 Hà Nội
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Thông tin tư liệu
01 79 79 x

2 Nguyễn Thị Lan Anh 28/8/1991 Nghệ An
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Bảo quản tài liệu
02 76 76 x

3 Phan Việt Anh 30/8/1992 Nghệ An
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Đọc
03 76 76 x

4 Cao Trịnh Minh Châu 18/01/1993 Thừa Thiên -Huế
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Phân loại, Biên mục
04 67 67 x

5 Nguyễn Thùy Dung 16/6/1993 Ninh Bình
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Thông tin tư liệu
05 74,5 74,5 x

6 Nguyễn Hữu Dương 14/10/1987 Hà Nội
Thư viện viên hạng IV, 

Phòng Bảo quản tài liệu
06 05 60,5 65,5 x

7 Trịnh Việt Đức 14/02/1991 Nam Định
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Thông tin tư liệu
07 74 74 x

8 Lê Thu Hà 9/9/1997 Hà Nội
Thư viện viên hạng III,

 Phòng Đọc
08 58 58 x

9 Lê Thu Hiền 15/10/1991 Hải Dương

Thư viện viên hạng III,

 Phòng Nghiên cứu Khoa học 

và Hướng dẫn nghiệp vụ

09 74 74 x

10 Bùi Xuân Hóa 7/7/1971 Hà Tĩnh
Thư viện viên hạng III,

 Phòng Phân loại, Biên mục
10 79 79

11 Lê Thị Thanh Huyền 16/3/1995 Nghệ An
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Lưu chiểu
11 70 70 x
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12 Phạm Thị Minh Huyền 27/8/1991 Thanh Hóa
Kỹ sư hạng III, 

Phòng Tin học
12 93 93 x

13 Dương Thị Dạ Hương 20/01/1987 Bắc Giang
Thư viện viên hạng III,

 Phòng Đọc
13 76 76

14 Lê Hồng Yến Linh 25/3/1994 Thanh Hóa

Chuyên viên, 

 Phòng Hành chính, 

Tổng hợp

14 78 78 x

15 Nguyễn Quốc Lương 15/8/1990 Nghệ An
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Bảo quản tài liệu
15

Không 

thi

Không 

thi

16 Nguyễn Bình Minh 30/4/1996 Hải Dương
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Đọc
16 81 81 x

17 Nguyễn Thị Hằng Nga 11/11/1994 Hà Nội
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Đọc
17

Không 

thi

Không 

thi

18 Phạm Mai Nguyên 28/3/1993 Thanh Hóa
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Phân loại, Biên mục
18 61 61 x

19 Nguyễn Ánh Nguyệt 20/6/1997 Hà Nội
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Đọc
19 51 51

20 Lê Thị Nhớ 21/7/1984 Hà Nội

Chuyên viên,

Phòng Hành chính, 

Tổng hợp

20 68 68

21 Nguyễn Thị Hồng Phương 26/7/1983 Hà Nội
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Đọc
21 79 79 x

22 Trần Anh Phương 11/4/1995 Hưng Yên
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Đọc
22 78 78 x

23 Đinh Thị Quỳnh 2/4/1996 Nam Định
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Lưu chiểu
23 50 50 x

24 Hán Như Quỳnh 23/01/1996 Phú Thọ
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Phân loại, Biên mục
24 52 52 x

25 Nguyễn Thị Bích Quỳnh 4/6/1981 Hà Nội
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Bảo quản tài liệu
25 50 50 x

2



Họ và đệm Tên Nam Nữ

Họ và tên thí sinh Dự kiến 

trúng 

tuyển

Quê quán Vị trí đăng ký tuyển dụng
Số báo 

danh

Ngày,tháng, năm sinh
TT

Điểm thi

NVCN

Tổng 

điểm 

vòng 2

Điểm

 ưu tiên

26 Nguyễn Phương Thảo 20/10/1984 Phú Thọ

Chuyên viên,

Phòng Hành chính, 

Tổng hợp

26 75 75 x

27 Lương Xuân Tình 10/12/1989 Hà Nội
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Phân loại, Biên mục
27 52 52 x

28 Nguyễn Thu Trang 15/02/1993 Hà Nội
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Bổ sung, Trao đổi
28 50 50 x

29 Phạm Thị Vân 16/9/1990 Hà Nội
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Bảo quản tài liệu
29 79 79 x

30 Trần Thị Yến 18/9/1989 Bắc Giang
Thư viện viên hạng III, 

Phòng Phân loại, Biên mục
30 82 82 x

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

Kiều Thuý Nga
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